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Chương 1

Hệ phương trình bậc nhất hai
ẩn

1.1 Lý thuyết

Định lý Cramer

Cho hệ phương trình {
a1x+ b1y = c1
a2x+ b2y = c2

Đặt

D =

∣∣∣∣ a1 b1
a2 b2

∣∣∣∣ = a1b2 − a2b1

Dx =

∣∣∣∣ c1 b1
c2 b2

∣∣∣∣ = c1b2 − c2b1

Dy =

∣∣∣∣ a1 c1
a2 c2

∣∣∣∣ = a1c2 − a2c1

Ta có
{
x.D = Dx

y.D = Dy

• Trường hợp: D 6= 0 hệ có nghiệm duy nhất là
{
x = Dx

D

y =
Dy

D

• Trường hợp:
{
D = 0
Dx 6= 0

∨
{
D = 0
Dy 6= 0

: hệ vô nghiệm

• Trường hợp: D = Dx = Dy = 0 xét lại
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1.2 Bài tập

Bài 1.1. Dùng định lý Cramer giải các hệ sau:

1.
{

2x− y = 3
3x+ y = 7

2.
{

2x− y + 1 = 0
2y − 4x = 2

3.
{
x− 5y + 4 = 0
y − 4x = −3

4.
{

4x− 4y = 3
−x+ y = 7

5.
{
−x− y = −3
2x+ 2y = 6

6.
{
−x− y = 3
2x+ 2y = 6

Bài 1.2. Giải hệ phương trình

1.


1

x
− 8

y
= 18

5

x
+

4

y
= 51

2.


10

x− 1
+

1

y + 2
= 1

25

x− 1
+

3

y + 2
= 2

3.
{
x2 − y2 = 3
3x2 + y2 = 13

4.


27

2x− y
+

32

x+ 3y
= 7

45

2x− y
− 48

x+ 3y
= −1

5.


1

x
+

4

y − 1
= 4

2

x
− 2

y − 1
= 3

6.


2

5x+ 5
+ 3y2 = 1

3

x+ 1
+ y2 = −3

Bài 1.3. Biện luận các hệ sau:

1.
{
x+my = 1
x+ y = m

2.
{
x+my = 1
x+ y = 1

3.
{
mx− y + 1 = 0
x+my + 2 = 0

4.
{

2x+my = m2

x+ y = 2

5.
{
x+my = 1
mx+ y = m2

6.
{
−x+my = −3
mx− 4y = m+ 4

7.
{

(m− 1)x− y = m+ 2
(m+ 1)x+ 2y = m− 5

8.
{
mx+my = m− 1
(m− 1)x+ 2my = m− 1

9.
{

2m2x+ 3(m+ 1)y = 3
(m− 1)x−my = 2

Bài 1.4. Định m để hệ có nghiệm duy nhất:

1.
{
mx+ y = m
x+my = m2 2.

{
mx+ y = 1
(m+ 1)x+ 2y = m2 3.

{
6mx+ (2−m)y = 3
(m− 1)x−my = 2

Bài 1.5. Định m để hệ có vô số nghiệm:

1.
{
x−my = 0
mx− y = m+ 1

2.
{
x+my = 3m
mx+ y = 2m+ 1

3.
{
mx+ 4y = 2m+ 3
(m+ 1)x = 6y

Bài 1.6. Định m để hệ vô nghiệm:

1.
{

4x+ 2y = 5
2x+ y = m− 1

2.
{
mx+ y = 1
x+my = −1 3.

{
x+my = 1
mx− 3my = 2m+ 3

Bài 1.7. Định m để hệ có nghiệm:
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1.
{
mx+ 2y = m
(m− 1)x+ (m− 1)y = 1

2.
{
mx+ y = 1
x+my = −1 3.

{
(m+ 1)x+ 2my − 2 = 0
2mx+ (m+ 1)y = 2m



Chương 2

Đạo hàm của hàm số

2.1 Lý thuyết

1. Đạo hàm một số hàm số:

(a) (c)′ = 0

(b) (xα)′ = αx(α−1)

(c)
(
1

x

)′
= − 1

x2

(d) (
√
x)′ =

1

2
√
x

(e) (sinx)′ = cosx

(f) (cosx)′ = − sinx

(g) (tanx)′ =
1

cos2 x
= 1 + tan2 x

(h) (cotx)′ = − 1

sin2 x
= −(1 + cot2 x)

(i) (ex)′ = ex

(j) (lnx)′ =
1

x

2. Các quy tắc tính đạo hàm:

(a) (u+ v)′ = u′ + v′

(b) (ku)′ = ku′

(c) (uv)′ = u′v + uv′

(d)
(u
v

)′
=
u′v − uv′

v2

3. Đạo hàm hàm hợp: (f(u(x)))′ = f ′u′.

2.2 Bài tập

Bài 2.1. Tính đạo hàm các hàm số sau:
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1. y = x2 − 2x+ 1

2. y = −x3 + 3x+ 2

3. y = x4 − 5x2 + 4

4. y = x−5 + 2x2 − 6

5. y =
x4

2
− 5

x
+ 3

6. y =
√
x− 1√

x

7. y = x3 − 4x2 − 5

x3

8. y = −x
6

6
+ 3
√
x+

1

x

9. y =
√
x− 4

x
+

6

x2
+ 3x

Bài 2.2. Tính đạo hàm các hàm số sau:

1. y = x(x2 + 1)

2. y = 5x3(3x− 2)

3. y = (x2 + x)(x3 − 2)

4. y = (x+ 1)(x− 2x4)

5. y = x(1− 2x)2

6. y = (x2 − 3x+ 5)(x3 + 2x)

Bài 2.3. Tính đạo hàm các hàm số sau:

1. y =
3

2x− 1

2. y =
2x+ 3

x− 4

3. y =
x+ 7

−2x+ 1

4. y =
2x− 1

x2 + 1

5. y =
1− x3

1 + x3

6. y =
x2 − 2x+ 8

2x+ 3

7. y =
1− 4x+ x2

x3

8. y =
x2 + 2x+ 3

x2 + x+ 4

9. y =
x2 − 4x+ 5

6− 2x− x2

Bài 2.4. Tính đạo hàm các hàm số sau:

1. y =
3x+ 2√

x

2. y =
1−
√
x

1 +
√
x

3. y =
2x+ 3

x+
√
x

4. y =
x2 + x+ 1

x
√
x

Bài 2.5. Tính đạo hàm các hàm số sau:

1. y = (3x− 1)2

2. y = (x3 + 3x)3

3. y = (2− 5x)6

4. y = (2x− 3)−5

5. y = (4x−
√
x)2

6. y =
√
4− 3x

7. y =
√
x2 + 5x

8. y =
√
2− x2

9. y =
√

4 +
√
x

Bài 2.6. Tính đạo hàm các hàm số sau:

1. y = x
√
2x+ 1

2. y = (x− 3)
√
x2 + 1

3. y = (x
√
x+ 1)(x2 + 2)

4. y = (x2 + 1)2(3− 2x)
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5. y = (x4 − 1)(2− x3)4 6. y = (x2 + 1)(x3 + 2)(x4 + 3)

Bài 2.7. Tính đạo hàm các hàm số sau:

1. y =
√
2x− 3

2. y =

√
3

2− x

3. y =
1√

4x2 + 1

4. y =
x√

x2 + 1

5. y =

√
1 + x2

1− x

6. y =

√
x3

x+ 1

7. y =

√
4x2 + 1

3− 4x

8. y =
2x+ 3√

x2 + 5x+ 9

9. y =
1

x
√
x2 + 1

Bài 2.8. Tính đạo hàm các hàm số sau:

1. y =

(
3− x
x+ 5

)4

2. y =

(
2

x
−
√
x

)2

3. y = x2
√
1 +
√
x

4. y =
√
1 +
√
1 + x2

Bài 2.9. Tính đạo hàm các hàm số sau:

1. y = sin(2x+ 1)

2. y = cos(3− 5x)

3. y = sin
√
x

4. y = cos(
√
x+ 1)

5. y = sin
3

x

6. y = tan
(π
2
x+ 5

)
7. y = tan(x2 + 1)

8. y = cos(sinx)

9. y =
1

sinx

10. y =
1

cos 2x

11. y = sin2 x

12. y = cos3 4x

13. y = tan3 x

14. y = cot2 2x

15. y = sin4
x

2

Bài 2.10. Tính đạo hàm các hàm số sau:

1. y = sin(2 sinx)

2. y = sin(cos 3x)

3. y = x sinx cosx

4. y = (2x− cosx)4

5. y = (sinx− cosx)4

6. y = (sinx+ 2
√
x)5

7. y = sin2(cosx)

8. y = sin2(3x5 − 4x)

9. y = cos2 x sin2 x

10. y = sin2 x+ cosx2

11. y = sin6 x+ cos6 x

12. y = 2 sin2 x− cos 5x

13. y = tan3 x− 4 tan2 x

14. y = (1 + sin 2x) cos2 x

15. y =
√
1 + 2 tanx

Bài 2.11. Tính đạo hàm các hàm số sau:
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1. y = cot
√
x2 − x+ 1

2. y = 3 sin2 x+
√
tanx

3. y = sin2
√
cos 3x

4. y = tan2
√
x2 + 1

Bài 2.12. Tính đạo hàm các hàm số sau:

1. y =
x2 sinx

cosx

2. y =
x

sinx+ cosx

3. y =
cosx+ sinx

1− cosx

4. y =
x sinx

x+ tanx

5. y = (2− x2) cosx+ 2x sinx

6. y =
√
3x+ 1− cosx

x2 + 2

Bài 2.13. Tính đạo hàm các hàm số sau:

1. y =

√
1 + tan

(
x+

1

x

)

2. y =

√
cosx+ 4

3 cosx+ 2

3. y =
tanx

2 tanx+ 1

4. y =
sin2 x+ 1

2 sinx+ 3

5. y =
sin4 x+ cos4 x− 1

sin6 x+ cos6 x− 1

6. y =
sin2 x

1 + cotx
+

cos2 x

1 + tanx

Bài 2.14. Tính đạo hàm các hàm số sau:

1. y = ex cosx

2. y = x lnx+ 1

3. y = (x2 − 2x+ 2)ex

4. y = (x2 − 4x+ 3) lnx

5. y = ex(cosx− sinx)

6. y =

√
x

ex

7. y = ex + e−x

8. y = ln(sinx)

9. y = 2x+ 1− ln(1− 2x)

10. y = (3x− 2) ln2 x

11. y = −2 ln2(1− x)

12. y = x2
√
e4x + 1

13. y = lnx2
√
x2 + 1

14. y =
√
ln cotx

15. y =
√

2 lnx+ ln2 x

16. y =
3
√
ln2 2x

17. y = x2 ln
√
x2 + 1

18. y = ln(tanx+ cotx)

19. y = ln
(
x+
√
x2 + 1

)

20. y = ln

√
1− sinx

1 + sinx

21. y = (cosx+ sinx)e−2x

22. y = x ln
1

1 + x

23. y =
1

ex
+
√
ex − 4

3
√
ex

24. y = ln2(3x)

25. y = ln(x+
√
1 + x2)

26. y =
ex − e−x

ex + e−x

27. y =
ln(x2 + 1)

x



Chương 3

Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ
nhất

3.1 Lý thuyết

Phương pháp tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y = f(x), x ∈ [a, b]

1. Tính đạo hàm của hàm số y.

2. Giải phương trình y′ = 0 tìm các x0 ∈ [a, b].

3. Tính y(x0), y(a), y(b) rồi so sánh tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.

3.2 Bài tập

Bài 3.1. Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số sau:

1. y = 4x− x2 2. y = 2x2 − x4 3. y = 4x3 − 3x4

Bài 3.2. Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:

1. y = 3x2 + 6x− 2

2. y = 2x4 + 3x2 − 3

3. y =
x2 + 4

x
, x > 0

4. y = x2 +
2

x
, x > 0

Bài 3.3. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:
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1. y = x3 − 3x2 + 2, [−1, 1]

2. y = 3x3 − x2 − 7x+ 1, [0, 2]

3. y = x4 − 8x2 + 16, [−1, 3]

4. y = −2x4 + 4x2 + 3, [0, 2]

5. y =
2x− 1

x− 3
, [0, 2]

6.
x2 − 3x

x+ 1
, [2, 4]

7. y =
−x2 + 2x+ 7

x2 + x+ 1

8. y =
x2 − x+ 1

x2 + x+ 1

9. y =
√
1− x2

10. y =
√
3 + 2x− x2

11. y =
√
x2 − 2x+ 5, [−1, 3]

12. y = |x2 − 2x|, [0, 2]

13. y = 2
√
x+

1

x

14. y =
√
2 + x+

√
4− x

15. y = x+
√
2− x2

16. y = −2x+
√
4− x2

17. y = (x+ 1)
√
1− x2

18. y =
x+ 1√
x2 + 1

, [−1, 2]

Bài 3.4. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:

1. y = x3 − 3x2 + 2, [−1, 1]

2. y = 3x3 − x2 − 7x+ 1, [0, 2]

3. y = x4 − 8x2 + 16, [−1, 3]

4. y = −2x4 + 4x2 + 3, [0, 2]

Bài 3.5. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:

1. y =
2x− 1

x− 3
, [0, 2] 2.

x2 − 3x

x+ 1
, [2, 4]

Bài 3.6. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:

1. y =
−x2 + 2x+ 7

x2 + x+ 1
2. y =

x2 − x+ 1

x2 + x+ 1

Bài 3.7. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:

1. y =
√
1− x2

2. y =
√
3 + 2x− x2

3. y =
√
x2 − 2x+ 5, [−1, 3]

4. y = |x2 − 2x|, [0, 2]

Bài 3.8. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:

1. y = 2
√
x+

1

x

2. y =
√
2 + x+

√
4− x

3. y = x+
√
2− x2

4. y = −2x+
√
4− x2

5. y = (x+ 1)
√
1− x2

6. y =
x+ 1√
x2 + 1

, [−1, 2]



Chương 4

Khảo sát hàm số

4.1 Lý thuyết

1. Tập xác định: D = R

2. Giới hạn tại vô cùng.

3. Bảng biến thiên:

(a) Tính y′

(b) Giải y′ = 0

(c) Lập bảng biến thiên

(d) Nhận xét tăng, giảm và cực trị

4. Vẽ đồ thị

(a) Tìm 5 điểm đặc biệt

(b) Vẽ cực trị

(c) Vẽ các điểm đặc biệt

(d) Vẽ đồ thị

4.2 Bài tập

Bài 4.1. Khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số sau:



4.2 Bài tập 15

1. y = x3 − 3x2 + 3

2. y = 2 + 3x− x3

3. y = x3 − 3x2 + 3x− 1

4. y = −x3 + x2 − x− 1

5. y =
2

3
x3 − x2 − 4x+

2

3

6. y =
1

8
x3 − 3

8
x2 − 9

8
x− 5

8

Bài 4.2. Cho hàm số y =
1

4
x3 − 3

2
x2 + 5

1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.

2. Định m để phương trình x3 − 6x2 +m = 0 có 3 nghiệm phân biệt.

Bài 4.3. 1. Cho hàm số y = x3− 3x2− 9x+m. Tìm m để đồ thị cắt trục Ox tại 3 điểm

phân biệt.

2. Cho hàm số y = x3+3x2−9x+3m+1. Tìm m để đồ thị cắt trục Ox tại 3 điểm phân

biệt.

3. Tìm m để các đồ thị hàm số sau cắt trục Ox tại 3 điểm phân biệt

(a) y = x3 − 3x2 −m2 + 5m

(b) y =
1

3
x3 − x+m

(c) y = x3 + 3x2 − 9x+m

Bài 4.4. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số sau

1. y = x4 − 2x2 + 1

2. y = −x4 + 2x2

3. y = x4 − 2x2 − 3

4. y = x4 + 2x2 − 1

5. y =
x4

4
− x2 − 3

2

6. y = (x2 − 1)2

Bài 4.5. Cho hàm số y = −x4 + 2x2 + 3

1. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.

2. Biện luận theo m số nghiệm của phương trình x4 − 2x2 + 3m− 2 = 0.



Chương 5

Phương trình mũ

5.1 Lý thuyết

5.1.1 Công thức cơ bản

1. Hai lũy thừa cùng cơ số:

(a) aman = am+n

(b)
am

an
= am−n

(c) (am)n = amn

(d) a−n =
1

an

2. Hai lũy thừa cùng số mũ:

(a) a0 = 1

(b) anbn = (ab)n

(c)
an

bn
=
(a
b

)n
(d) m

√
an = a

n

m

5.1.2 Phương trình mũ

1. Định nghĩa: Phương trình: ax = m, (a > 0, a 6= 1,m > 0)⇐⇒ x = logam.

2. Phương pháp giải: đưa về phương trình tích hoặc đặt ẩn phụ.

5.2 Bài tập

Bài 5.1. Thực hiện phép tính:
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1. (0.5
√
2)
√
8

2. 22−3
√
58
√
5

3. 27

2

3 +

(
1

16

)−0.75
− 250.5

4. (0.001)

1

3 − (−2)−264
2

3 − 8
−1

1

3 + (90)2

Bài 5.2. Giải các phương trình sau:

1. 25x − 6.5x+1 + 125 = 0

2. 1− 3.21−x + 23−2x = 0

3. 5x−1 + 53−x = 26

4. 32x+8 − 4.3x+5 + 27 = 0

Bài 5.3. Giải các phương trình sau:

1. 9x
2+x−1 − 10.3x

2+x−2 + 1 = 0 2. 2x
2−x − 22+x−x

2

= 3

Bài 5.4. Giải các phương trình sau:

1. 4x = 2.14x + 3.49x

2. 32x+3 + 2.9x = 5.6x

3. 22x+2 − 6x − 2.32x+2 = 0

4. 32x+4 + 45.6x − 9.22x+2 = 0

Bài 5.5. Giải các phương trình sau:

1. 41+
√
3x2−2x − 9.2

√
3x2−2x + 2 = 0

2. 3.2

x− 1√
x+ 1 − 8.2

√
2− 1

2 + 4 = 0

Bài 5.6. Giải các phương trình sau:

1. (
√
5 + 2

√
6)x + (

√
5− 2

√
6)x = 10

2. (
√
2− 1)x + (

√
2 + 1)x − 2

√
2 = 0

3. (4 +
√
7)x + (4−

√
7)x = 8.3x−1

4. (
√
7 + 4

√
3)sin x + (

√
7− 4

√
3)sin x = 4

Bài 5.7. Giải các phương trình sau:

1. 2x+1 + 3x = 6x + 2

2. 2x+1 + 3.22x = 6 + 23x

3. 34x−3 + 3x−2 = 9 + 35x−7

4. 52x = 32x + 2.5x + 2.3x

Bài 5.8. Giải các phương trình sau:

1. 42x
2 − 2.4x

2+x + 42x = 0

2. 3.8x + 4.12x − 18x − 2.27x = 0

3. 2x
2+x − 4.2x

2−x − 22x + 4 = 0

4. 42x+
√
x+2 + 2x

3

= 42+
√
x+2 + 2x

3+4x−4



Chương 6

Tích phân

6.1 Lý thuyết

6.1.1 Nguyên hàm

1. Định nghĩa: Hàm số F (x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) nếu

F ′(x) = f(x).

Kí hiệu:
∫
f(x)dx = F (x) + C

2. Tính chất :

(a)
∫
k.f(x)dx = k.

∫
f(x)dx

(b)
∫

(f(x)± g(x)) dx =

∫
f(x)dx±

∫
g(x)dx

3. Một số nguyên hàm cơ bản:

(a)
∫

dx = x+ c

(b)
∫
xndx =

xn+1

n+ 1
+ c, n 6= −1

(c)
∫

cosxdx = sinx+ c

(d)
∫

sinxdx = − cosx+ c

(e)
∫

1

cos2 x
dx = tanx+ c

(f)
∫

1

sin2 x
dx = − cotx+ c

(g)
∫
exdx = ex + c

(h)
∫

1

x
dx = ln |x|+ c

(i)
∫
axdx =

ax

ln a
+ c
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4. Một số phương pháp tính nguyên hàm:

(a) Phương pháp đổi biến số:

I =

∫
f(u(x))u′(x)dx

Đặt: t = u(x)

(b) Phương pháp nguyên hàm từng phần:
∫
udv = uv −

∫
vdu

(c) Một số nguyên hàm hàm hợp:

i.
∫
(ax+ b)ndx =

1

a
· x

n+1

n+ 1
+ c

ii.
∫

cos(ax+ b)dx =
1

a
· sin(ax+ b) + c

iii.
∫

sin(ax+ b)dx = −1

a
· cos(ax+ b) + c

iv.
∫

1

cos2 (ax+ b)
dx =

1

a
· tan(ax+ b) + c

v.
∫

1

sin2 (ax+ b)
dx = −1

a
· cot(ax+ b) + c

vi.
∫
eax+bdx =

1

a
· eax+b + c

vii.
∫

1

ax+ b
dx =

1

a
· ln |ax+ b|+ c

6.1.2 Tích phân

1. Công thức Newton-Leibnitz :

I =

∫ b

a

f(x)dx = F (x)|ba = F (b)− F (a)

2. Tính chất

(a) Công thức nối cận:
∫ b

a

+

∫ c

b

=

∫ c

a

(b) Công thức đảo cận:
∫ b

a

= −
∫ a

b

(c)
∫ b

a

k.f(x)dx = k.

∫ b

a

f(x)dx

(d)
∫ b

a

(f(x)± g(x)) dx =

∫ b

a

f(x)dx±
∫ b

a

g(x)dx
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6.2 Bài tập

Bài 6.1. Tính các nguyên hàm sau:

1.
∫
x3dx

2.
∫
x10dx

3.
∫

3x5dx

4.
∫

1

x5
dx

5.
∫

4

x6
dx

6.
∫
x

1
3

2
dx

7.
∫ √

xdx

8.
∫

5
√
xdx

9.
∫

6
√
x2dx

Bài 6.2. Tính các nguyên hàm sau:

1.
∫
(x+ 3)dx

2.
∫
(x2 − 2x)dx

3.
∫
(3x− 4x2)dx

4.
∫
(x3 − 9x+ 4)dx

5.
∫
(−2x2 + 3x− 5)dx

6.
∫
(x+ 1)(1− 2x)dx

7.
∫
(3x− 2)(x2 − 5)dx

8.
∫
(x2 + 1)2dx

9.
∫

(x2 − 2x)3dx

10.
∫ (

1

x3
− 2x2

)
dx

11.
∫
x3 + 1

x2
dx

12.
∫

(x+1)

(
1

2x2
− 4

x2

)
dx

Bài 6.3. Tính các nguyên hàm sau:

1.
∫
(2x+ 5)4dx

2.
∫
(1− 6x)5dx

3.
∫

dx
(3x+ 2)2

4.
∫

dx
(2x− 1)2

5.
∫ √

x+ 1dx

6.
∫

3
√
2x+ 1dx

7.
∫

dx√
4x− 3

8.
∫

3x√
3x+ 5

dx

Bài 6.4. Tính các nguyên hàm sau:

1.
∫
e3xdx

2.
∫
e2x+1dx

3.
∫
e2−xdx

4.
∫
e
−
x

2 dx

5.
∫

dx
ex+9

6.
∫

3
√
ex−3dx

7.
∫

5xdx

8.
∫

35−2xdx

9.
∫

10
2−
x

3 dx

Bài 6.5. Tính các nguyên hàm sau:
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1.
∫

sin(2x+ 1)dx

2.
∫

sin 3xdx

3.
∫

cos(3− 4x)dx

4.
∫

cos
x

2
dx

5.
∫

sin(ex+ 1)dx

6.
∫

cos
x+ 2

π
dx

7.
∫

dx
cos2(5x+ 2)

8.
∫

dx
sin2(3 + 4x)

9.
∫

6dx
cos2(7− 6x)

10.
∫ (

cos2 x− sin2 x
)
dx

11.
∫

tan2 xdx

12.
∫

cot2 3xdx

13.
∫
(1− 2 sin2 2x)dx

14.
∫

sinx cosxdx

15.
∫
(2 sinx− 4 sin2 x)dx

16.
∫

sin2 xdx

17.
∫

cos2 xdx

18.
∫

cos2(2x− 3)dx

19.
∫

sinx cos 3xdx

20.
∫

cosx cos 2xdx

21.
∫

sinx sin 2xdx

22.
∫

cos2x

sinx+ cosx
dx

23.
∫

1− sin3 x

sin2 x
dx

24.
∫

dx
sin2 x cos2 x

Bài 6.6. Tính các nguyên hàm sau:

1.
∫

(x+ 1)2

x
dx 2.

∫
(x− 2)3

x2
dx 3.

∫
dx√

x+ 1 +
√
x

Bài 6.7. Tính các nguyên hàm sau:

1.
∫

dx
x+ 3

2.
∫

dx
2x− 5

3.
∫ (

2 +
1

x+ 1

)
dx

4.
∫
x+ 3

x− 3
dx

5.
∫

3x− 2

x+ 2
dx

6.
∫

x2

x− 1
dx

7.
∫ (

2x− 5 +
1

x+ 3

)
dx

8.
∫
x2 − 2x+ 3

x− 2
dx

9.
∫

4x2 − 14x+ 10

2x− 3
dx

Bài 6.8. Tính các nguyên hàm sau:

1.
∫

dx
(x+ 1)2

2.
∫

dx
x2 − 4x+ 4

3.
∫

dx
(x+ 1)x

4.
∫

dx
(x− 2)(x+ 1)

5.
∫

dx
x2 − 5x+ 4

6.
∫

dx
x2 + x− 12

Bài 6.9. Tính các nguyên hàm sau:
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1.
∫
x(1 + x)10dx

2.
∫
x(x2 − 5)4dx

3.
∫
(x4 + 2)5x3dx

4.
∫
(x2 + x + 1)4(2x +

1)dx

5.
∫
x sinx2dx

6.
∫

sin2 x cosxdx

7.
∫

cos3 x sinxdx

8.
∫

cos3 xdx

9.
∫

sin3 xdx

10.
∫
xe1+x

2

dx

11.
∫
(2x+ 1)ex

2+xdx

12.
∫
esin x cosxdx

13.
∫
ecos x sinxdx

14.
∫

sinx(1 + cosx)2dx

15.
∫
x
√
x2 + 1dx

16.
∫
x5
√

1− x3dx

17.
∫
x

3
√
1 + x2dx

18.
∫ √

1 + 4 cosx. sinxdx

19.
∫
(2x− 3)

3
√
x2 − 3xdx

20.
∫

2x− 1

x2 − x+ 3
dx

21.
∫

4x+ 2

x2 + x+ 1
dx

22.
∫

sinx

cosx
dx

23.
∫

cosx

sin4 x
dx

24.
∫

cosx

1 + sinx
dx

25.
∫

tanx

cos2 x
dx

26.
∫

cotx

sin2 x
dx

27.
∫

lnx

x
dx

28.
∫

dx
x lnx

29.
∫
e
√
x

√
x
dx

30.
∫
e

1

x

x2
dx

31.
∫

etan x

cos2 x
dx

32.
∫

ecot x

sin2 x
dx

33.
∫

1 + ln2 x

x
dx

34.
∫

sinx√
1 + 2 cosx

dx

35.
∫

sinx− cosx

sinx+ cosx
dx

36.
∫

cosx+ sinx

cosx− sinx
dx

Bài 6.10. Tính các nguyên hàm sau:

1.
∫
x2 + x+ 1

(x− 1)3
dx

2.
∫

x3

x2 + 2x+ 1
dx

3.
∫

x7

(1 + x4)2
dx

4.
∫

x

x4 + 6x2 + 5
dx

5.
∫

dx
x(x4 + 1)

6.
∫

dx
x(1 + x5)

Bài 6.11. Tính các nguyên hàm sau:

1.
∫

dx
sinx

2.
∫

dx
cos 3x

3.
∫

dx
cos4 x

4.
∫

cos4 x

sin6 x
dx

5.
∫

sin2 x

cos6 x
dx

6.
∫

2 cos 2x

cosx+ cos 3x
dx

Bài 6.12. Tính các nguyên hàm sau:
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1.
∫

dx
ex + 1

2.
∫

e−x

1 + e−x
dx

3.
∫

ex√
ex + 8

dx

4.
∫

ex

e2x − 1
dx

5.
∫

dx
ex − 4e−x

6.
∫

ex + e−x

ex − e−x + 2
dx

Bài 6.13. Tính các nguyên hàm sau:

1.
∫
(1 + sin2 x)3 sin 2xdx

2.
∫

6
√
1− cos3 x sinx cos5 xdx

3.
∫

cos 2x(sin4 x+ cos4 x)dx

4.
∫

sin 2x

cos4 x+ sin4 x
dx

Bài 6.14. Tính các nguyên hàm sau:

1.
∫ √

1 + lnx

x
dx

2.
∫ √

2 + lnx

2x
dx

3.
∫

dx
x(1 + 3 lnx)2

4.
∫

lnx

x
√
1 + lnx

dx

5.
∫

lnx
√
1 + 8 ln2 x

x
dx

6.
∫

dx
x lnx ln(lnx)

Bài 6.15. Tính các nguyên hàm sau:

1.
∫

cos(lnx)

x
dx 2.

∫
dx

x cos2(1 + lnx)
3.
∫

dx
cos2 x

√
1 + tanx

Bài 6.16. Tính các nguyên hàm sau:

1.
∫

x√
x2 − 3

dx

2.
∫

x2√
1− x2

dx

3.
∫

x3

3
√
x4 + 1

dx

4.
∫

x
10
√
x+ 1

dx

5.
∫

dx
(1− x)

√
x

6.
∫

dx√
x(1 +

√
x)2

Bài 6.17. Tính các nguyên hàm sau:

1.
∫

lnx

x(
√
2 + lnx+

√
2− lnx)

dx 2.
∫

x2 − 1

x4 − 5x3 − 4x2 − 5x+ 1
dx

Bài 6.18. Tính các nguyên hàm sau:

1.
∫
(tanx+ tan3 x)dx

2.
∫

cot4 xdx

3.
∫

tan3 xdx

4.
∫

tan5 xdx

Bài 6.19. Tìm nguyên hàm bằng cách đặt x = α tan t,
(
−π
2
< t <

π

2

)
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1.
∫

dx
x2 + a2

2.
∫

dx
x2 + 1

3.
∫

dx
x2 + 4

4.
∫

dx
x2 + 2x+ 2

Bài 6.20. Tìm nguyên hàm bằng cách đặt x = α sin t,
(
−π
2
< t <

π

2

)
1.
∫

dx
a2 − x2

2.
∫

dx
4− x2

3.
∫

dx
9− x2

Bài 6.21. Tính các nguyên hàm sau:

1.
∫

dx
(x+ 1)

√
x2 + 1

2.
∫

x2√
1− x2

dx 3.
∫
x2 − 16

x
dx

Bài 6.22. Tính các nguyên hàm sau:

1.
∫ 1

0

xexdx

2.
∫ π

2

0

x sinxdx

3.
∫ π

6

0

x cos 3xdx

4.
∫ 1

0

(x− 2)e2xdx

5.
∫ π

2
π

4

x

sin2 x
dx

6.
∫ π

4

0

x

1 + cos 2x
dx

7.
∫ 2

1

(x− 2) lnxdx

8.
∫ e

1

√
x lnxdx

9.
∫ 2

1

x(1 + sinx)dx

10.
∫ 1

0

(e−x + xe−x)dx

Bài 6.23. Tính các nguyên hàm sau:

1.
∫ π2

0

cos
√
xdx 2.

∫ π

2

0

x2 sinxdx

Bài 6.24. Tính các nguyên hàm sau:

1.
∫ e

1

(
2x− 3

x

)
lnxdx 2.

∫ 3

1

3 + lnx

(1 + x)2
dx 3.

∫ 3

1

1 + ln(1 + x)

x2
dx

Bài 6.25. Tính các nguyên hàm sau:

1.
∫ π

2

0

(x2 + 1) cosxdx
2.
∫ 1

0

(x2 + x+ 1)exdx 3.
∫ 3

1

x2 lnxdx

Bài 6.26. Tính các nguyên hàm sau:
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1.
∫ e2

2

lnxdx

2.
∫ 3

2

ln(x2 − x)dx

3.
∫ 3

1

ln2 xdx

4.
∫ 2

1

x ln2 xdx



Chương 7

Hình học giải tích không gian

7.1 Phương trình mặt phẳng

7.1.1 Lý thuyết

Định lý 7.1.1. Mặt phẳng (α) qua A(x0, y0, z0), vectơ pháp tuyến −→n = (A,B,C) có phương

trình là:

A(x− x0) +B(y − y0) + C(z − z0) = 0

hay

Ax+By + Cz +D = 0.

7.1.2 Bài tập

Bài 7.1. Viết phương trình mặt phẳng qua điểm và vectơ pháp tuyến đã cho

1. B(0,−2, 3),−→n = (1,−2, 1)

2. C(1, 2, 0),−→n = (1, 0, 2)

3. D(1, 0, 1),−→n = (1, 1, 0)

Bài 7.2. Viết phương trình mặt phẳng

1. Qua E(1, 1, 1) và vuông góc với −→a = (1,−1,−1)

2. Qua F (1,−1,−1) và vuông góc với
−→
b = (−2, 1, 3)

Bài 7.3. Tìm 1 điểm và vectơ pháp tuyến của các măt phẳng sau:

1. (α) : x− 2y + 3z − 1 = 0

2. (β) : −2x+ 3y + z + 1 = 0
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3. (γ) : x+ y + z − 5 = 0

7.2 Phương trình đường thẳng

7.2.1 Lý thuyết

Định lý 7.2.1. Đường thẳng (d) qua điểm A(x0, y0, z0) nhận vectơ −→u = (u1, u2, u3) làm

vectơ chỉ phương có phương trình tham số là

(d) :

 x = x0 + u1t
y = y0 + u2t
z = z0 + u3t

hoặc phương trình chính tắc là

x− x0
u1

=
y − y0
u2

=
z − z0
u3

.

7.2.2 Bài tập

Bài 7.4. Viết phương trình tham số và chính tắc của các đường thẳng sau:

1. qua A(−1, 6, 2) và −→u = (1,−2, 3)

2. qua B(1, 0,−2) và −→u = (−2, 3, 1)

3. qua C(1,−1, 0) và −→u = (1, 2, 3)

4. qua D(1,−1, 0) và −→u = (2,−1, 2)

Bài 7.5. Viết phương trình đường thẳng qua 1 điểm và vuông góc với mặt phẳng:

1. A(1,−6, 2), (α) : x− 2y + 3z − 1 = 0

2. B(1, 1,−2), (β) : −2x+ 3y + z + 1 = 0

3. C(1, 1, 2), (γ) : x+ y + z − 5 = 0

4. D(1,−2, 0), (P ) : 2x+ y − 2z − 2 = 0

Bài 7.6. Viết phương trình đường thẳng qua 2 điểm:

1. A(1, 2,−1), B(2,−3, 1)

2. M(4,−2, 0), N(0,−2, 1)

3. P (−1, 2,−1) và gốc tọa độ
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4. A(1, 2, 3), B(−1,−2,−3)

5. B(−1, 2−, 3), C(−3,−9, 15)

6. M(−1, 0,−2) và gốc tọa độ

Bài 7.7. Tìm 1 điểm và vectơ chỉ phương của đường thẳng (d)

1.
x− 1

−1
=
y + 2

3
=
z + 1

2

2. (d) :

 x = 3− 5t
y = 2− t
z = −1− 2t

3.
x+ 1

2
=
y − 1

−1
=
z + 3

4

4. (d) :

 x = 2 + 2t
y = −4 + 9t
z = 3 + 3t

Bài 7.8. Viết phương trình mặt phẳng (α) qua 1 điểm và vuông góc với đường thẳng cho

trước

1. A(0, 2,−1); (d) : x− 1

−1
=
y + 2

3
=
z + 1

2

2. B(1,−2, 4); (d) :

 x = 3− 5t
y = 2− t
z = −1− 2t

3. C(−1, 2, 3); (d) :

 x = 2 + 2t
y = −4 + 9t
z = 3 + 3t

7.3 Tương giao giữa đường thẳng và mặt phẳng

7.3.1 Lý thuyết

Cho đường thẳng (d) có phương trình x = x0 + u1t
y = y0 + u2t
z = z0 + u3t

(7.1)

và mặt phẳng (P ) có phương trình

Ax+By + Cz +D = 0 (7.2)

Muốn tìm giao điểm ta làm như sau:

1. Thay phương trình (2) vào phương trình (1), giải tìm tham số t.

2. Thay t tìm được vào (2).
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7.3.2 Bài tập

Bài 7.9. Tìm giao điểm giữa đường thẳng và mặt phẳng

1. (d) :

 x = 1 + t
y = 3− t
z = 2 + t

, (α) : 2x+ y + 2z = 0.

2. (d) :

 x = 12 + 4t
y = 9 + 3t
z = 1 + t

, (β) : 3x+ 5y − z − 2 = 0.

3. (d) :

 x = −2 + t
y = 1 + 2t
z = −2t

, (γ) : x+ 2y − z + 5 = 0.

4. (d) :
x+ 3

2
=
y + 1

2
=
z − 3

2
, (Q) : x+ 2y − z + 5 = 0.

5. (d) :
x+ 2

1
=

y

−2
=
z + 3

2
, (P ) : 2x+ y − z − 5 = 0.

6. (d) :
x− 2

2
=
y + 1

3
=
z − 1

−5
, (T ) : 2x+ y + z − 8 = 0.

Bài 7.10. Trong hệ tọa độ Decac vuông gốc Oxyz cho điểm A(1, 2, 3) và mặt phẳng

(α) : x− 2y + 3z + 1 = 0.

1. Viết phương trình đường thẳng (d) qua điểm A và vuông góc với mặt phẳng (α).

2. Tìm giao điểm giữa đường thẳng (d) và mặt phẳng (α).

3. Tìm điểm đối xứng với điểm qua mặt phẳng (α).

Bài 7.11. Trong hệ tọa độ Decac vuông gốc Oxyz cho điểm M(2,−3, 1) và đường thẳng

(d) :

 x = −1 + t
y = 6− 2t
z = 2 + 3t

1. Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm M và vuông góc với đường thẳng (d).

2. Tìm giao điểm giữa đường thẳng (d) và mặt phẳng (α). Suy ra khoảng cách từ điểm

M đến đường thẳng (d).
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